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PHẦN I. ( 5 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương an lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đâu không phải là công nghệ cao được ứng dụng trong bảo quản thức ăn chăn nuôi

A. Sử dụng chất bảo quản có nguồn gốc hóa học

B. Bảo quản thức ăn bằng nisin

C. Sử dụng chất bảo quản có nguồn gốc sinh học

D. Bảo quản thức ăn bằng silo
Câu 2. Ý nào dưới đây không thích hợp với nơi bảo quản thức ăn chăn nuôi?

A. Có ánh nắng chiếu trực tiếp

B. Tránh sự xâm hại của côn trùng, chuột

C. Tránh nắng, mưa

D. Cao ráo, khô, thoáng khí
Câu 3. Đâu là một công nghệ mới ứng dụng trong sản xuất vaccine?

A. Công nghệ sử dụng virus angle

B. Công nghệ vaccine DNA tái tổ hợp

C. Kĩ thuật tấn công trực diện virus

D. Kĩ thuật triệt phá virus trao đổi gene
Câu 4. Bệnh cúm gia cầm là:

A. Một trong những bệnh kí sinh trùng ít nguy hiểm nhất ở gia cầm

B. Một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất ở gia cầm

C. Một trong những bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm nhất ở gia cầm

D. Một trong những bệnh kí sinh trùng nguy hiểm nhất ở gia cầm
Câu 5. Nguồn kháng nguyên sử dụng để sản xuất vaccine bằng công nghệ mới không thể là:

A. Các đoạn gene
B. Nucleic acid

C. Protein của mầm bệnh
D. Vi sinh vật hoàn chỉnh
Câu 6. Biện pháp nào dưới đây có góp phần bảo vệ môi trường nhiều nhất?

A. Định kì khám sức khoẻ cho người tham gia chăn nuôi

B. Không sử dụng sản phẩm gia cầm chưa nấu chín kĩ

C. Quản lí chất thải đúng cách

D. Dùng bảo hộ lao động đầy đủ
Câu 7. Gà ở độ tuổi nào có nguy cơ nhiễm bệnh cầu trùng gà cao nhất?

A. Gà từ 30 đến 180 ngày tuổi
B. Gà hơn 12 tháng tuổi

C. Gà hơn 6 tháng tuổi
D. Gà từ 6 đến 60 ngày tuổi
Câu 8. Bệnh tụ huyết trùng ở lợn thuộc loại bệnh gì?

A. Bệnh truyền nhiễm do virut có vật chất di truyền RNA gây ra

B. Bệnh truyền nhiễm do các loại vi khuẩn Gram âm gây ra

C. Bệnh truyền nhiễm do virus nhóm A gây ra

D. Bệnh truyền nhiễm do các loại vi khuẩn có hại gây ra
Câu 9. Trong quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh ở quy mô công nghiệp, công việc nào cần làm trước công việc “hấp chín bằng hệ thống hơi nước”?

A. Ép viên, làm nguội

B. Chuyển vào bồn chứa

C. Phối trộn các nguyên liệu theo công thức tính toán sẵn

D. Sàng phân loại viên
Câu 10. Bệnh dịch tả lợn cổ điển là:

A. Bệnh truyền nhiễm do các loại vi khuẩn Gram âm gây ra

B. Bệnh truyền nhiễm do virut có vật chất di truyền RNA gây ra

C. Bệnh truyền nhiễm do virus nhóm A gây ra

D. Bệnh truyền nhiễm do các loại vi khuẩn có hại gây ra
Câu 11. Con vật còn sống sót sau khi bị bệnh dịch tả lợn cổ điển thường:

A. Phát triển nhanh đột biến nhưng chất lượng thịt có thể gây hại cho người tiêu dùng.

B. Còi cọc, chậm lớn.

C. Còi cọc, chậm lớn nhưng chất lượng thịt rất tốt.

D. Phát triển nhanh chóng, khoẻ mạnh, có sức đề kháng rất cao.
Câu 12. Bác A mang ngọn lá sắn đi ủ làm thức ăn cho bò thì khi ủ xong phải có màu gì sẽ đặt yêu cầu?

A. Vàng rơm
B. Vàng xám
C. Trắng xám
D. Vàng nâu đậm
Câu 13. Đâu là công thức ủ chua thức ăn thô, xanh hợp lí?

A. 10 kg cây ngô tươi (rau tươi) + 0.5 kg muối + 2 kg đường hoặc rỉ mật.

B. 10 kg cây ngô tươi (rau tươi) + 0.5 kg muối + 0.2 kg đường hoặc rỉ mật.

C. 10 kg cây ngô tươi (rau tươi) + 0.05 kg muối + 2 kg đường hoặc rỉ mật.

D. 10 kg cây ngô tươi (rau tươi) + 0.05 kg muối + 0.2 kg đường hoặc rỉ mật.
Câu 14. Đâu không phải biểu hiện đặc trưng của bệnh tụ huyết trùng trâu bò?

A. Thời gian ủ bệnh từ 10 đến 30 ngày

B. Ban đầu bị táo bón, sau đó tiêu chảy phân lẫn máu và dịch nhầy

C. Niêm mạc mắt, mũi đỏ sẫm; chảy nước mắt, nước mũi

D. Con vật mệt mỏi, khó thở, sốt cao 41 – 42 °C, đi lại khó khăn
Câu 15. Đâu không phải biện pháp xử lí bệnh dịch tả lợn cổ điển?

A. Tiến hành các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ thú y, bao gồm: tiêu huỷ con vật chết và con vật bị bệnh; vệ sinh khử trùng triệt để khu vực chăn nuôi và phương tiện, dụng cụ bằng biện pháp thích hợp.

B. Báo ngay cho cán bộ thú y để được hướng dẫn.

C. Cách li triệt để: không giết mổ hoặc di chuyển con vật ra khỏi khu vực chăn nuôi, cũng không chuyển lợn từ nơi khác về.

D. Dùng thuốc đặc trị bệnh dịch tả lợn cổ điển.
Câu 16. Ngày nay, PCR được ứng dụng rộng rãi trong xét nghiệm chẩn đoán bệnh cho vật nuôi, nhất là các bệnh do:

A. Virus và vi khuẩn
B. Con người

C. Kí sinh trùng
D. Sự nóng lên toàn cầu
Câu 17. Cho các hoạt động sau:
- Phơi 1 – 2 ngày nếu hàm lượng nước lớn hơn 75%.
- Băm nhỏ 3 – 5 cm để nén được chặt - tạo điều kiện yếm khí.
- Bổ sung rỉ mật đường hoặc tinh bột.
Các hoạt động này thuộc bước nào của quy trình ủ chua thức ăn thô, xanh?

A. Chuẩn bị nguyên liệu
B. Ủ chua

C. Xử lí nguyên liệu
D. Sử dụng
Câu 18. Biện pháp cần thực hiện trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh gia cầm ?

A. Không sử dụng sản phẩm gia cầm chưa nấu chín kĩ

B. Vứt bỏ gia cầm bị bệnh.

C. Bổ sung thuốc kháng sinh cho gia cầm.

D. Cách ly và tiêm vaccine đúng quy định.
Câu 19. Khi xử lí nguyên liệu thực hành phương pháp ủ men bột ngô cần được:

A. Để nguyên hạt ngô.

B. Rang ngô lại để tăng tính khả năng chống chịu

C. Nghiền nhỏ ngô

D. Xay thô hạt ngô
Câu 20. Bệnh của bệnh tụ huyết trùng trâu bò có?

A. Bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus chứa RNA gây ra

B. Bệnh truyền nhiễm do loại vi khuẩn có hại gây ra

C. Bệnh truyền nhiễm do virut có vật chất di truyền gây ra

D. Bệnh truyền nhiễm do loại vi khuẩn Gram âm gây ra
PHẦN II. (2 điểm) Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý A;B;C;D ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu là 1,0 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm;

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm;

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm;
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm;
Câu 1: Trong quá trình thực hành nội dung ”Chế biến thức ăn tinh bằng phương pháp lên men“ học sinh đang tranh cãi đưa ra các phương án  kiểm tra độ ẩm nhanh: nắm chặt nguyên liệu sau khi phối trộn và bổ sung nước trong lòng bàn tay, sau đó mở tay ra. Nguyên liệu chưa đủ ẩm sẽ :

      a. Đóng cục như mong muốn

      b. Tơi, rời nhau
      c. Dính chặt vào lòng bàn tay
      d. Xuất hiện nước qua các kẽ tay.

       Câu 2: Học sinh sau khi nghiên cứu bài “ Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng , trị bệnh cho vật nuôi”đưa ra 1 số ý kiến như sau:

       a. Quy trình sản xuất được công nghiệp hoá cao, cho ra hàng loạt sản phẩm đồng đều với giá thành thấp

       b. Vaccine được nghiên cứu, sản xuất và sử dụng một cách nhanh chóng, dễ dàng, không cần nhiều kiến thức chuyên môn
       c. Việc sản xuất vaccine được phát triển nhanh

       d. Vaccine thường không có đáp ứng miễn dịch với biến thể mới. 

PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
    Câu 1. Có những bệnh phổ biến nào ở trâu, bò? Hãy nêu nguyên nhân và biện pháp phòng trị một loại bệnh ở trâu, bò? 

Câu 2. Đề xuất biện pháp phòng bệnh an toàn cho người, vật nuôi và môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia cầm ở địa phương?  

                                               ----------- HẾT ---------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: .......................................................................; Số báo danh: ............................
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